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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
Phần A: Văn bản
I. Truyện: 
1. Những ngôi xa xôi- Lê Minh Khuê
a) Nội dung: Hình ảnh tiêu biểu cho thế hệ trẻ Việt Nam yêu nước, dũng cảm, gan dạ, sẵn sàng hi sinh tuổi trẻ và sinh mạng để bảo vệ Tổ quốc.
b) Nghệ thuật: 

- Lựa chọn ngôi kể phù hợp
-Nghệ thuật xây dựng nhân vật, miêu tả tâm lí nhân vật
-Ngôn ngữ tinh tế, nhịp điệu dồn dập gợi không khí chiến trường.
2. Xe đêm- Côn-xtan-tin Pau-xtốp-xki
a) Nội dung:

- Truyện làm nổi bật vẻ đẹp của nhân vật An-đéc-xen: một nhà văn có trí tưởng tượng phong phú, tâm hồn trong sáng, lãng mạn, giàu tình thương.

- Câu chuyện cũng khẳng định sức mạnh của trí tưởng tượng và tác động của nó tới cuộc sống con người, làm cho cuộc đời trở nên tươi đẹp, nhiều màu sắc hơn.

b) Nghệ thuật:

- Xây dựng cốt truyện hấp dẫn; sáng tạo được tình huống đắc địa để làm nổi bật vẻ đẹp nhân vật.
- Nghệ thuật xây dựng nhân vật:


+ Kết hợp hiện thực và tưởng tượng, nhân vật An-đéc-xen hiện lên qua cả những dấu ấn trong đời thực và những tưởng tượng, hư cấu.


+ Nhân vật hiện lên vừa sống động, sắc nét qua lời đối thoại, vừa có chiều sâu qua lời người kể chuyện.

- Ngôn ngữ trong sáng, thấm đẫm chất thơ.

- Nghệ thuật tạo dựng không gian, thời gian trong truyện độc đáo

II. Văn bản nghị luận văn học

    1. Nhà thơ của quê hương làng cảnh Việt Nam – Xuân Diệu

          a) Nội dung: 
- Mỗi bài thơ thu của Nguyễn Khuyến mang một nét đặc sắc riêng nhưng đều là những cảnh sắc không thể lẫn của mùa thu vùng nông thôn đồng bằng Bắc Bộ. Những bức tranh thu ấy được vẽ nên bằng tâm hồn tinh tế, ngòi bút tài hoa và tấm lòng yêu quê hương của Nguyễn Khuyến.
a) Nghệ thuật:
- Lập luận chặt chẽ, mạch lạc, đưa ra các luận điểm chính và lí lẽ, dẫn chứng để chứng minh, tạo sự thuyết phục.
- Ngôn ngữ giản dị, gần gũi
- Giọng văn nhẹ nhàng, dẫn dắt người đọc tìm hiểu lần lượt ba bài thơ thu của Nguyễn Khuyến
III. Văn bản thông tin
    4. Miền châu thổ sông Cửu Long cần chuyển đổi từ sống chung sang chào đón 
         lũ-  Lê Anh Tuấn

a) Nội dung: 
Ở vùng đồng bằng châu thổ sông Cửu Long, lũ đem đến những nguồn lợi to lớn, vì vậy, chào đón lũ là một cách ứng xử tự nhiên và khôn ngoan của con người sống nơi đây.

b) Nghệ thuật:

- Trình bày logic, rõ ràng, rành mạch làm tăng hiệu quả diễn đạt thông tin của văn bản.
- Sử dụng các kênh chữ, kênh hình nhằm tăng tính thuyết phục, tăng sức hấp dẫn đối với người đọc.

Phần B: Thực hành tiếng Việt
1. Ôn lại kiến thức về các biện pháp tu từ
	TT
	CÁC BPTT
	KHÁI NIỆM
	TÁC DỤNG

	1
	So sánh
	Là đối chiếu sự vật, sự việc này với sự vật, sự việc khác 

có nét tương đồng
	Tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt.

	2
	Ẩn dụ
	Là gọi tên sự vật, hiện tượng này bằng tên sự vật, hiện tượng khác có nét tương đồng
	Tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt.

	3
	Hoán dụ
	Là gọi tên sự vật, hiện tượng, khái niệm bằng tên một sự vật, hiện tượng, khái niệm khác có quan hệ gần gũi với nó
	Tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt.

	4
	Nhân hóa
	Là gọi hoặc tả con vật, cây cối, đồ vật... bằng những từ ngữ vốn  được dùng để gọi hoặc tả con người
	Làm cho thế giới loài vật, đồ vật, cây cối ..trở nên gần gũi với con người, biểu thị được những suy nghĩ, tình cảm của con người.

	5
	Điệp ngữ
	Lặp lại từ ngữ ( hoặc cả một câu)
	Nổi bật ý, gây cảm xúc mạnh.

	6
	Nói quá
	Phóng đại mức độ, quy mô, tính chất của sự vật hiện tượng được miêu tả
	Nhấn mạnh, gây ấn tượng, tăng sức biểu cảm.

	7
	Nói giảm 

nói tránh
	Dùng cách diễn đạt tế nhị, uyển chuyển
	Tránh gây cảm giác đau buồn, ghê sợ, tránh thô tục, thiếu lịch sự.

	8
	Liệt kê
	Là sắp xếp nối tiếp hàng loạt từ hay cụm từ cùng loại
	Diễn đạt đầy đủ, sâu sắc hơn những khía cạnh khác nhau của thực tế hay của tư tưởng, tình cảm.


2. Trợ từ, thán từ
a) Trợ từ: 

-Trợ từ có tác dụng nhấn mạnh sự vật/việc được nói đến ở từ ngữ nó đi kèm.  Vd: Ngay, cả, chính...

Vd: Ngay lần đầu gặp gỡ, tôi và thằng Lai-ca đã sung sướng nhìn nhau như thể nhìn vào gương.  (Nguyễn Nhật Ánh, Tôi và Bê-tô)

Trợ từ ngay nhấn mạnh thời điểm “lần đầu gặp gỡ” của “tôi” và Lai-ca.

-Trợ từ có tác dụng biểu thị thái độ đanh giá sự vật/việc được nói đến ở từ ngữ mà nó đi kèm. Vd: những, chỉ, có...

Vd: Chỉ sau dăm đêm, dải cát nổi giữa sông chìm vào trong nước đỏ.






(Nguyễn Quang Sáng, Bầy chim chìa vôi)

Trợ từ chỉ biểu thị thái độ đánh giá của người viết: thời gian dải cát nổi giữa sông chìm vào dòng nước đỏ là rất nhanh (dăm đêm)
b) Thán từ: Gồm 2 loại:
-Thán từ bộc lộ tình cảm, cảm xúc: a, ái, ôi, ơ, than ôi...

Vd: A, Mẹ đã về

-Thán từ gọi – đáp: ơi, vâng, dạ, ừ...

Vd: Dạ, cảm ơn chị.

3. Các thành phần biệt lập

	Tên TPBL
	Chức năng
	Từ ngữ thường dùng
	Vị trí trong câu

	Tình thái
	thể hiện thái độ, cách đánh giá của người nói (người viết) đối với sự việc được nói tới trong câu
	Chắc chắn, hẳn là, ngộ nhỡ, hình như, chẳng lẽ, hay là…
	Linh hoạt (thường đứng ở đầu câu, giữa câu)

	Cảm thán
	để bộc lộ trực tiếp tình cảm, cảm xúc của người nói (người viết)
	Ôi, a, ối, trời, lạy trời, trời ơi, giời ơi, than ôi, hỡi ơi…
	Thường đứng ở đầu câu

	Chêm xen (phụ chú)
	dùng để bổ sung, làm rõ thêm một đối tượng nào đó trong câu.
	
	- Thường đứng ở giữa câu

- Nằm giữa: 

+ dấu ngoặc đơn

+ dấu gạch ngang

+ dấu phẩy, hoặc giữa

+ dấu gạch ngang và dấu phẩy

- Có khi được đặt sau dấu hai chấm

	Gọi - đáp
	dùng để tạo lập hoặc duy trì quan hệ giao tiếp.
	Vâng, dạ, ơi, ạ, thưa, bẩm
	Linh hoạt (thường đứng ở đầu câu, giữa câu)


4. Các kiểu câu chia theo mục đích nói

	Kiểu câu
	Chức năng
	Đặc điểm hình thức
	Lưu ý

	Câu hỏi (nghi vấn)
	Dùng để hỏi
	- Có các từ nghi vấn: ai, gì, nào, sao, đâu, bao giờ, bao nhiêu…

- Kết thúc bằng dấu hỏi chấm
	Để xác định đúng kiểu câu, cần chú ý đặc điểm hình thức của câu, nội dung và ngữ cảnh

	Câu khiến (cầu khiến)
	Ra mệnh lệnh, yêu cầu, đề nghị, khuyên bảo
	- Có từ cầu khiến: hãy, đừng, chớ, đi, thôi, nào…

- Thường kết thúc bằng dấu chấm, chấm than
	

	Câu cảm (cảm thán)
	Bộc lộ cảm xúc của người viết (người nói)
	- Có từ cảm thán: ôi, than ôi, hỡi ôi, chao ơi…

- Thường kết thúc bằng dấu chấm than.
	

	Câu kể (trần thuật)
	Dùng để kể, tả, thông báo, nhận định.
	- Thường kết thúc bằng dấu chấm, chấm than, chấm lửng
	


5. Câu phủ định và câu khẳng định

a) Câu phủ định:
Là câu dùng để thông báo, xác nhận không có sự vật, sự việc, tính chất,  quan hệ nào đó; hay phản bác một ý kiến, một nhận định

Vd: Mảnh đất này đâu phải là những người anh em của họ, mảnh đất này là kẻ thù của họ và khi đã chinh phục được, thì họ sẽ lấn tới.

                                         (Xi-at-tơn, Diễn từ ứng khẩu của thủ lĩnh da đỏ Xi-at-tơn)
- Thường có các từ ngữ mang nghĩa phủ định như: không, chưa, chẳng, không phải, chẳng phải, đâu (có), có….đâu, làm gì, làm sao,…

b) Câu khẳng định
-Là câu dùng để xác nhận sự tồn tại của một đối tượng hay của một diễn biến nào đó.

- Câu khẳng định thường không chứa các từ ngữ mang ý nghĩa phủ định

- Chứa 2 từ phủ định (phủ định + phủ định = khẳng định)

VD: Trẫm rất đau xót, không thể không rời đổi
- Hoặc đặt các từ ngữ mang nghĩa phủ định sau một từ ngữ phiếm chỉ (ai, gì, nào,…)

VD: Câu chuyện ấy ai chẳng biết.
Phần C: Viết:
1.  Viết bài văn phân tích một tác phẩm (truyện)

*Mở bài: Giới thiệu tác phẩm truyện (nhan đề, tác giả) và nêu ý kiến khái quát về tác phẩm 

*Thân bài:

-Nêu ngắn gọn nội dung chính của tác phẩm 

-Nêu chủ đề của tác phẩm 

-Chỉ ra và phân tích tác dụng của một số nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm 

*Kết bài: Khẳng định ý nghĩa, giá trị của tác phẩm
2. Viết văn bản thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên
*Mở bài: Nêu hiện tượng tự nhiên và đưa ra cái nhìn bao quát về hiện tượng này
*Thân bài: 

- Miêu tả hay thuật lại các biểu hiện điển hnfh của hiện tượng tự nhiên

-Nêu lần lượt các nguyên nhân dẫn đến hiện tượng tự nhiên, kết hợp trích dẫn ý kiến của các chuyên gia và bổ sung trên cơ sở một số tài liệu được cập nhật

- Xác định mối liên hệ giữa hiện tượng tự nhiên với đời sống của con người, nêu/đánh giá khái quát về thái độ và những sự việc con người đã làm trước hiện tượng tự nhiên đó.

*Kết bài: Nêu ấn tượng hay đánh giá chung của bản thân về hiện tượng tự nhiên được đề cập.
Phần D: ĐỀ MINH HỌA
* Lưu ý: Đề minh họa có cấu trúc và nội dung giống đề thi thật chứ không phải đề thi thật. HỌC SINH LƯU Ý KHÔNG HỌC TỦ HAY LÀM PHAO ĐỂ BÀI THI ĐẠT KẾT QUẢ TỐT.
ĐỀ SỐ 1
PHẦN I. ĐỌC HIỂU (4.0 điểm)

      Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:
VÌ SAO CÓ MƯA ĐÁ, CÁCH PHÒNG TRÁNH THẾ NÀO?

     Mưa đá là một trong những hiện tượng thiên nhiên nguy hiểm nhất trên Trái Đất. Tại sao lại có mưa đá và có cách nào phòng tránh mưa đá không?

     Mưa đá là gì?
     Mưa đá là hiện tượng mưa dưới dạng hạt hoặc cục băng có hình dáng và kích thước khác nhau do đối lưu cực mạnh từ các đám mây dông gây ra. Kích thước có thể từ 5 mm đến hàng chục cm, thường cỡ khoảng một vài cm, có dạng hình cầu không cân đối. Những hạt mưa đá thường rơi xuống cùng với mưa rào. 

     Mưa đá thường xảy ra ở vùng núi hay khu vực giáp biển, giáp núi (bán sơn địa), còn vùng đồng bằng ít xảy ra hơn. Vì vậy ở Việt Nam mưa đá có thể xảy ra ở khắp các vùng miền và cả trong mùa hè. Riêng ở vùng núi phía bắc Việt Nam, từ tháng 1 đến tháng 5 hàng năm thường có mưa đá, nhiều nhất là từ tháng 3 đến tháng 5.

     Tại sao có mưa đá?
     Các chuyên gia khí tượng cho biết, mưa đá xảy ra do sự bất ổn định trong không khí giữa luồng khí hậu lạnh và nóng gặp nhau. Khi các đám mây gần mặt đất được các luồng không khí bốc lên cao thì phần trên của mây thường ở nhiệt độ dưới -20 độ C, khiến cho rất nhiều hơi nước trong mây biến thành những hạt băng nhỏ. 

     Nhưng tầng mây ở dưới thấp hơn, do nhiều nguyên nhân không thể ngưng kết thành băng, lại biến thành các giọt nước có độ lạnh dưới 0 độ C. Các luồng không khí không ngừng bốc lên cao sẽ đưa một khối lượng lớn các giọt nước lạnh này lên tầng trên của đám mây. 

                                  
 

     Ngay sau đó, chúng đông kết với các hạt băng đang tồn tại ở tầng trên, làm cho thể tích của các hạt băng càng ngày càng lớn hơn, khi trọng lượng tăng đến mức độ nhất định nào đó chúng sẽ rơi xuống.

     Khi rơi xuống tầng mây thấp, mặt ngoài của băng lại được bao bọc thêm một lớp màng nước, đồng thời lại bị các luồng nước khi mạnh, khi yếu đang không ngừng bốc lên cao tác động vào. Càng bị các luồng khí tác động lâu thì lớp "áo nước" của băng thể càng va chạm liên tục, dẫn đến dính chặt lẫn nhau, khiến thể tích của băng thể càng lớn hơn. Đến lúc này, các luồng khí không còn có thể "tung hứng" các băng thể được nữa, đành để chúng rơi xuống mặt đất, gây ra những trận mưa đá. Mưa đá thường kết thúc rất nhanh trong vòng 5 -10 phút và cũng có thể kéo dài từ 20 - 30 phút.

[...]

     Cách phòng tránh tác hại của mưa đá
     Việc dự báo mưa đá và khu vực chính xác sẽ có mưa đá là rất khó. Người dân ở các khu vực hay có mưa đá cần thường xuyên theo dõi thông tin thời tiết để sớm biết có khả năng xảy ra mưa đá và luôn chuẩn bị sẵn các phương án trú, tránh an toàn cho người, vật nuôi và hạn chế tác hại của mưa đá đối với các vật dụng, đồ dùng, máy móc,… nếu nó xảy ra.

                                    
 

     Với cây trồng hoặc hoa màu dễ bị nát dập, bạn có thể dựng giàn che dọc theo luống, và nên làm giàn dạng mái hình tam giác sẽ giúp giảm tác động của hạt mưa đá khi va chạm, đá sẽ rơi xuống hai bên luống cây mà không đâm thủng giàn che, chú ý dựng cọc chống phải chắc chắn.

     Với mái nhà, cần thường xuyên kiểm tra tình trạng của mái nhà và gia cố lại mái. Ở những chỗ trọng yếu nên sử dụng các vật liệu có thể chống chịu với va đập. Hiện trên thị trường có loại vật liệu là tấm Polycarbonate rất bền, có khả năng chịu va đập cao, cách âm, kháng cháy và bền trong nhiều năm trong điều kiện môi trường và thời tiết khắc nghiệt, không bị vỡ, trọng lượng nhẹ và kháng tia tử ngoại (tia UV) tốt. Tấm Polycarbonate dày hoặc đa lớp thậm chí có thể được dùng làm cửa sổ chống đạn. Có thể trang bị vật liệu này ở các phần mái lấy sáng, mái che, mái hiên, mái nhà kính, giếng trời, mái nhà xe... để tránh bị vỡ khi có mưa đá.

     Làm mái nhà dốc xuống hai bên, cách dựng mái nhà này sẽ làm giảm lực tác động từ mưa đá. Mưa đá va vào mái nhà ở một góc độ 90 độ sẽ gây ra thiệt hại nhiều hơn mưa đá rơi xuống mái nhà theo một góc lệch.

     Nếu đang đi ngoài đường mà gặp mưa đá, bạn nên lập tức dừng lại tìm chỗ ẩn, đội mũ bảo hiểm để tránh đá rơi vào đầu, chờ đá trên đường tan hết mới tiếp tục đi để tránh trơn ngã.

                     (Theo 1001 thắc mắc: Vì sao có mưa đá? Cách phòng tránh thế nào?,              

                            https://www.tienphong.vn/, ngày 24/03/2020, Châu Anh tổng hợp)
Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản.
Câu 2. Mục đích chính của văn bản trên là gì?
Câu 3. Theo văn bản, mưa đá là hiện tượng tự nhiên được diễn ra như thế nào?
Câu 4. Theo em, thông tin mà văn bản cung cấp có ý nghĩa như thế nào với độc giả?
Câu 5. Không chỉ mưa đá mà các hiện tượng thời tiết cực đoan khác đều có tác động tiêu cực tới tính mạng, sức khỏe và tài sản con người. Bằng những hiểu biết của bản thân, em hãy đưa ra một số biện pháp để hạn chế các hiện tượng thời tiết cực đoan này.
(Trình bày bằng đoạn văn từ 7-9 câu)

PHẦN II. VIẾT (6.0 điểm)
     Trong cuộc sống có biết bao hiện tượng tự nhiên đặc biệt, kì thú hoặc đáng lo ngại. Em hãy viết văn bản thuyết minh giải thích về hiện tượng tự nhiên mà em biết hoặc đã từng chứng kiến, trải qua.
ĐỀ SỐ 2

PHẦN I. ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:

VỀ BÀI THƠ ÔNG ĐỒ CỦA VŨ ĐÌNH LIÊN

[...]

Văn tả thật ít lời mà cảnh hiện ra như vẽ, không chỉ bóng dáng ông đồ mà cả cái tiêu điều của xã hội qua mắt của ông đồ. Tác giả đã có những chi tiết thật đắt: nơi ông đồ là bút mực, nơi trời đất là gió mưa, nơi xã hội là sự thờ ơ không ai hay. Thể thơ năm chữ vốn có sức biểu hiện những chuyện dâu bể, hoài niệm, đã tỏ ra rất đắc địa, nhịp điệu khơi gợi một nỗi buồn nhẹ mà thấm. Màn mưa bụi khép lại đoạn thơ thật ảm đạm, lạnh, buồn, vắng. Như vậy, cũng chỉ tám dòng, bốn mươi chữ đủ nói hết những bước chân của một thời tàn. Sự đối chiếu chi tiết ở đoạn này với đoạn trên; mực với mực, giấy với giấy, người với người càng cho ta thấy cái thảng thốt, xót xa của sự biến thiên.

Có một khoảng thời gian trôi qua, khoảng trắng của đoạn thơ, trước khi vào bốn dòng kết:

Năm nay đào lại nở, 

Không thấy ông đổ xưa.
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ? 

Hãy trở lại với dòng thơ đầu bài “Mỗi năm hoa đào nở" để thấy quy luật cũ không còn đúng nữa. Ông đồ đã kiên nhẫn “vẫn ngồi đấy", nhưng năm nay không còn kiên nhẫn được nữa: “Không thấy ông đồ xưa". Ông đã cố bám lấy xã hội hiện đại, những người hiện đại chúng ta đã thấy sự cố sức của ông, đã thấy ông chới với, nhưng chúng ta đã không làm gì, để đến bây giờ quay nhìn lại, mới biết ông bị buông rơi tự bao giờ. Bóng dáng ông đâu phải bóng dáng của một người mà là bóng dáng của cả một thời đại, bóng dáng kí ức của chính tâm hồn chúng ta. Đến bây giờ, chúng ta mới thấy luyến tiếc, nhưng quá muộn rồi. Chúng ta hỏi nhau hay tự hỏi mình? Hỏi hay khấn khứa tưởng niệm, hay ân hận sám hối? Hai dòng thơ hàm súc nhất của bài, chúng ta đọc được ở đấy số phận của ông đồ và nhất là đọc được thái độ, tình cảm của cả một lớp người đối với những gì thuộc về dân tộc. Về ngữ pháp, dòng thơ này rất lạ, nhưng không thấy cộm: “Những người muôn năm cũ". “Muôn năm" thật ra chỉ vài ba năm, nhưng nói “muôn năm" mới đúng, thời ông đồ đã xa lắc rồi, đã lẫn vào những bút, những nghiên rất xa trong lịch sử, chữ “muôn năm cũ" của dòng trên dội xuống chữ “bây giờ" của dòng dưới càng bâng khuâng, luyến nhớ. Dòng thơ không phải là nỗi đau nức nở, nó chỉ như một tiếng thở dài cảm thương, nuối tiếc khôn nguôi.
            (Theo VŨ QUẦN PHƯƠNG, Tác phẩm văn học 1930 – 1975,  tập 1, 

                                                              NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1990)

Câu 1. Nội dung chính của đoạn trích trên là gì? Theo em, mục đích chính của người viết văn bản trên là gì?

Câu 2. Nhận xét về cách phân tích bằng chứng trong đoạn trích trên.
Câu 3. Người viết thể hiện rõ tình cảm, cảm xúc gì của mình về hình ảnh ông đồ trong bài thơ của Vũ Đình Liên?
Câu 4. Xét về mục đích nói, câu văn: “Chúng ta hỏi nhau hay tự hỏi mình?” thuộc kiểu câu nào?
Câu 5: Phân tích tác dụng của biện pháp tu từ so sánh được sử dụng trong đoạn văn sau: “Về ngữ pháp, dòng thơ này rất lạ, nhưng không thấy cộm: “Những người muôn năm cũ". “Muôn năm" thật ra chỉ vài ba năm, nhưng nói “muôn năm" mới đúng, thời ông đồ đã xa lắc rồi, đã lẫn vào những bút, những nghiên rất xa trong lịch sử, chữ “muôn năm cũ" của dòng trên dội xuống chữ “bây giờ" của dòng dưới càng bâng khuâng, luyến nhớ. Dòng thơ không phải là nỗi đau nức nở, nó chỉ như một tiếng thở dài cảm thương, nuối tiếc khôn nguôi”.
Câu 6: Viết đoạn văn ngắn (7 – 9 câu) để trả lời câu hỏi: Là học sinh, em cần làm gì để giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống?

PHẦN II.  VIẾT  (6,0 điểm)
Viết bài văn phân tích một tác phẩm (truyện) mà em yêu thích.
ĐỀ SỐ 3
I. ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:
THẾ GIỚI RA SAO NẾU KHÔNG CÓ CÂY XANH?
Trong một năm, một cây ra lá khi trưởng thành sẽ sản sinh ra ngày càng nhiều oxi, đủ cho 10 người thở. Ai cũng biết tầm quan trọng, sự thiết yếu của oxi đối với cuộc sống của con người. Nhưng đó chỉ là yếu tố cần. Yếu tố đủ cho sự sống bao gồm nhiệt độ, khí hậu, không khí trong lành... cũng phụ thuộc lớn vào mật độ cây xanh trên thế giới. Tuy nhiên, rừng của chúng ta đang ngày càng mất đi. Ước tính có khoảng hàng chục triệu hecta rừng biến mất mỗi năm. Nạn phá rừng xảy ra do tình trạng gia tăng dân số và nhu cầu sản xuất nông nghiệp, công nghiệp ngày một nhiều. Con người đã chặt hạ cây cối để lấy chỗ cho sự phát triển mới.

Một trong những vai trò quan trọng nhất của cây xanh là làm mát, điều hoà không khí. Hệ thực vật trên Trái Đất đã khiến cuộc sống của chúng ta dễ chịu hơn, nhất là việc cung cấp bóng râm trong những ngày oi nóng. Có một điều không ai phủ nhận là sự tồn tại của cây xanh ảnh hưởng tới khí hậu Trái Đất. Dù không tạo ra tuyết trong ngày nắng nóng nhưng có cây xanh là có sự khác biệt. Khí hậu Trái Đất đang dần tăng 1 – 1,5°C trong thế kỉ qua, một phần nguyên nhân từ sự sụt giảm diện tích rừng trên toàn cầu.

Mỗi bộ phận của cây xanh, từ rễ đến lá đều có tác động đến khí hậu. Lá cây giúp điều hoà, làm mát không khí qua quá trình thoát hơi nước, giúp tăng độ ẩm trong không khí. Với mắt người, thoát hơi nước ở cây là các quá trình vô hình, nhưng theo điều tra địa chất của Mỹ một cây sồi lớn có khả năng vận chuyển khoảng 40 000 gallon (hơn 151 000 lít) nước vào bầu khí quyển trong vòng một năm. Quá trình này cực kì hữu ích trong việc giảm mưa bão vì nó trả lại độ ẩm cho bầu khí quyển. Nhờ khả năng điều hoà, làm mát không khí mà ở những khu vực có cây xanh thì cư dân giảm thiểu được nhu cầu sử dụng năng lượng. Xung quanh các toà nhà, văn phòng thường trồng cây xanh như một chiến lược tạo bóng mát cho ngày hè cũng như cản gió lạnh vào mùa đông. Cây xanh có tác dụng hấp thụ bớt lượng nhiệt phát sinh từ các hoạt động của đô thị (xe cộ, giao thông, điều hoà nhiệt độ, máy làm mát). Trồng cây xanh được biết đến là giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn sự nóng dần lên của Trái Đất.
Cây cối luôn được ví là “lá phổi xanh”. Lá cây giúp che chắn các thành phần bụi bẩn, độc hại có trong không khí. Nếu không có cây xanh che bụi và các chất ô nhiễm, con người sẽ khó thở và mắc nhiều bệnh mãn tính do không khí ô nhiễm gây ra.

Tóm lại, không phải ngẫu nhiên những nơi sạch nhất và đáng sống nhất, trong mắt nhiều người tựa “thiên đường” lại được thiết kế để con người có thể sống hài hoà với màu xanh của cỏ cây.

                                                                    (Theo Thu Thủy – songmoi.vn)

Câu 1. Văn bản trên bàn luận về vấn đề gì?
Câu 2. Xét về mục đích nói, câu văn “Thế giới ra sao nếu không có cây xanh?” thuộc kiểu câu nào?
Câu 3. Theo văn bản, một trong những vai trò quan trọng nhất của cây xanh là gì?
Câu 4. Tại sao tác giả khẳng định: “Cây cối luôn được ví là “lá phổi xanh”?
Câu 5. Phân tích tác dụng của biện pháp tu từ liệt kê được sử dụng trong câu văn sau: “Yếu tố đủ cho sự sống bao gồm nhiệt độ, khí hậu, không khí trong lành... cũng phụ thuộc lớn vào mật độ cây xanh trên thế giới”.
Câu 6. Viết đoạn văn từ 7 - 9 câu hoàn thiện câu chủ đề: "Nếu không có cây xanh...” theo cách diễn dịch.

PHẦN II.  VIẾT  (6,0 điểm)
Trong cuộc sống có biết bao hiện tượng tự nhiên đặc biệt, kì thú hoặc đáng lo ngại. Em hãy viết văn bản thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên có tác động đến đời sống con người.
ĐỀ SỐ 4

PHẦN I. ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:

CỎ NỞ MÙA HOA
Con yêu ơi!

Nếu mẹ là cánh đồng 

Con là cỏ, nở hoa trong lòng mẹ

Dẫu chẳng đủ rộng dài như sông bể

Vẫn chứa chan ngày nắng dưới mặt trời

Khi đêm về hứng muôn ánh sao rơi

Sương lấp lánh đọng trong ngần mỗi sớm

Cỏ yêu nhé cứ hồn nhiên mà lớn

Phủ xanh non lên đất mẹ hiền hoà

Rồi một ngày cỏ nở thắm muôn hoa

Cánh đồng mẹ rộn ràng cùng gió mát

Cỏ thơm thảo toả hương đồng bát ngát

Và rì rào cỏ hát khúc mùa xuân

Những mạch ngầm trong đất mãi trào dâng

Dòng nước mát ngọt ngào nuôi dưỡng cỏ

Niềm hạnh phúc giản đơn và bé nhỏ

Được bên con mãi mãi đến vô cùng.
                         ( Hồng Vũ, Báo Văn học và Tuổi trẻ) 

Câu 1. Bài thơ trên thuộc thể thơ nào? Chỉ ra căn cứ để xác định thể thơ.
Câu 2. Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản trên. 

Câu 3. Thán từ trong câu thơ “ Con yêu ơi!” có tác dụng gì?
Câu 4. Chỉ ra và phân tích tác dụng của phép tu từ ẩn dụ trong câu thơ
“Cánh đồng mẹ rộn ràng cùng gió mát

Cỏ thơm thảo toả hương đồng bát ngát”
Câu 5. Bản thân em đã có nhận thức, hành động như thế nào để báo đáp công lao sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ? 

Câu 6. Viết đoạn văn từ 7-9 câu trình bày suy nghĩ của em về tình mẫu tử theo cách tổng hợp.

PHẦN II.  VIẾT  (6,0 điểm)
Viết bài văn phân tích một truyện ngắn trong chương trình Ngữ văn lớp 6,7,8 để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong em. 
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